
BÀI TẬP VỀ NHÀ · Toán 2

Lít
Họ và tên: Ngày:

DẠNG 1. So sánh nhiều hơn, ít hơn

Gợi ý: nhìn số lít (hoặc số cốc giống nhau), đừng nhìn đồ vật cao hay thấp.

Bài 1.Rót hết nước ở mỗi bình ra các cốc giống nhau, được như hình.

Bình A:

Bình B:

a) Bình nào đựng nhiều nước hơn? Bình

b) Bình A đựng nhiều hơn bình B cốc.

Bài 2.Điền dấu >, <, = vào ô trống.
a)8 l 5 l b)3 l + 4 l 7 l c) 10 l 12 l

Bài 3. Lọ hoa cao đựng 1 l nước, cái nồi thấp đựng 5 l nước. Cái nào
đựng ít nước hơn? Ít hơn mấy lít?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DẠNG 2. Tính với đơn vị lít

Gợi ý: cộng, trừ các số như thường, rồi viết chữ l vào kết quả.

Bài 4.Tính.
a)6 l + 9 l = l b)9 l + 7 l = l c) 13 l + 5 l = l

d) 14 l − 9 l = l e) 16 l − 8 l = l f)20 l − 10 l = l
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Bài 5.Số?

a) Đổ can 4 l và can 8 l vào một thùng. Thùng có l nước.

b) Thùng có 11 l nước, rót ra 3 l. Thùng còn l nước.

DẠNG 3. Bài toán có lời văn

Gợi ý: xem nước được thêm vào (cộng) hay lấy ra (trừ), rồi viết đủ ba dòng bài giải.

Bài 6.Bình tưới của ông có 9 l nước. Ông đổ thêm 8 l nữa. Hỏi bình tưới
có tất cả bao nhiêu lít nước?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 7.Chậu tắm của bé có 16 l nước. Mẹmúc ra 9 l để lau nhà. Hỏi chậu
còn lại bao nhiêu lít nước?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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LỜI GIẢI · Toán 2

Lít

DẠNG 1. So sánh nhiều hơn, ít hơn

Cách làm. Rót ra những cốc giống hệt nhau: nhiều cốc hơn thì đựng nhiều nước hơn. Có
số lít thì so số lít: số lớn hơn thì đựng nhiều nước hơn. Muốn biết nhiều hơn (ít hơn) mấy
lít, lấy số lớn trừ số bé.

Bài 1.

a) Bình A được 7 cốc, bình B được 4 cốc; 7 > 4. Đáp án: Bình A

b) 7 − 4 = 3 (cốc). Đáp án: 3 cốc

Bài 2.

a) 8 > 5 Đáp án: 8 l > 5 l

b) 3 + 4 = 7 Đáp án: 3 l + 4 l = 7 l

c) 10 < 12 Đáp án: 10 l < 12 l

Bài 3. 1 < 5 nên lọ hoa đựng ít nước hơn (dù lọ cao hơn). 5 − 1 = 4, lọ hoa ít hơn nồi
4 l. Đáp án: Lọ hoa, ít hơn 4 l

DẠNG 2. Tính với đơn vị lít

Cách làm. Tính như với số bình thường, rồi ghi tên đơn vị lít ( l) sau kết quả. Quên ghi l là
thiếu.

Bài 4.

a) 6 + 9 = 15 Đáp án: 6 l + 9 l = 15 l

b) 9 + 7 = 16 Đáp án: 9 l + 7 l = 16 l

c) 13 + 5 = 18 Đáp án: 13 l + 5 l = 18 l

d) 14 − 9 = 5 Đáp án: 14 l − 9 l = 5 l

e) 16 − 8 = 8 Đáp án: 16 l − 8 l = 8 l

f) 20 − 10 = 10 Đáp án: 20 l − 10 l = 10 l

Bài 5.
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a) 4 + 8 = 12 Đáp án: 12 l

b) 11 − 3 = 8 Đáp án: 8 l

DẠNG 3. Bài toán có lời văn

Cách làm. Câu lời giải mượn chữ ở câu hỏi. Phép tính ghi đơn vị trong ngoặc: ( l). Đáp
số ghi số lít và tên chất lỏng.

Bài 6. Số lít nước trong bình tưới có tất cả là: 9 + 8 = 17 ( l). Đáp số: 17 l nước.
Đáp án: 17 l nước

Bài 7. Múc ra là lấy đi, làm phép trừ. Số lít nước còn lại trong chậu là: 16 − 9 = 7
( l). Đáp số: 7 l nước.
Đáp án: 7 l nước
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